
Tuần 15 (Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2023)             Lớp 5A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

11/12 

Sáng 

1 57 Chào cờ 

SK tuần 14, KH tuần 15. 

Cháu yêu chú bộ đội; Tìm hiểu những việc cần 

làm để đảm bảo an toàn ở nhà và nơi công cộng; 

CĐ: Phòng chống bạo lực học đường 

 

2 29 Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo BGĐT 

3 71 Toán Luyện tập (CV 3799: Giảm tải bài 1d, bài 2c) BGĐT, BP 

4 29 TATC Project 2: How I learn English  

Chiều 

5 15 Lịch sử Bài 15: Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950 
BGĐT. BP 

Video 

6 15 Kĩ thuật Sử dụng tủ lạnh (Tiết 2) BGĐT,Video 

7 71 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

Ba 

12/12 

Sáng 

1 29 Tập làm văn Luyện tập tả người (Tả hoạt động) BGĐT, BP 

2 15 Âm nhạc Ôn TĐN số 3, số 4; KC âm nhạc  

3 29 Tiếng Anh Unit 9: What did you see at the zoo? -  Lesson 3  

4 72 Toán Luyện tập chung BGĐT, BP 

Chiều 

5 29 LTVC MRVT: Hạnh phúc BGĐT, BP 

6 58 ĐSTV Đọc sách thư viện Sách, truyện 

7 15 Đạo đức Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 2) BGĐT, BP 

8 72 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

Tư 

13/12 

Sáng 

1 15 Mĩ thuật Chú bộ đội của chúng em  

2 30 Tập đọc Về ngôi nhà đang xây BGĐT 

3 73 Toán 
Luyện tập chung (CV 3799: Giảm tải Bài 1d, 2b, 

4c) 
BGĐT, BP 

4 59 HĐNGCK GD NSTLVM - Bài 9: Tổng kết BGĐT,Video 

Chiều 

5 29 Khoa học Bài 29: Thủy tinh BGĐT,Video 

6 73 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 29 GDTC Bài thể dục phát triển chung- TC: Thỏ nhảy  

8 30 TATC END-OF-FIRST-TERM TEST  

 Năm 

14/12 

Sáng 

1 30 LTVC Tổng kết vốn từ BGĐT, BP 

2 74 Toán 
Tỉ số phần trăm (CV 3799: VD2: điều chỉnh 

thông tin về đánh giá học sinh) 

BGĐT, BP 

3 29 Tin học Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động (tiết 1)  

4 15 Địa lí 
 

Thương mại và du lịch 

BGĐT, BĐ 

Video 

Chiều 

5 15 Chính tả Nghe - viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo BGĐT, BP 

6 15 Kế chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT, BP 

7 74 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

8 30 GDTC Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi Thỏ nhảy  

 

Sáu 

15/12 

Sáng 

1 30 Tập làm văn Luyện tập tả người (Tả hoạt động) BGĐT, BP 

2 30 Tin học Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động (tiết 2)  

3 30 Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? - Lesson 1  

4 75 Toán Giải toán về tỉ số phầm trăm BGĐT, BP 

Chiều 5 30 Khoa học  Bài 30: Cao su BGĐT,Video 



6 75 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 60 HĐTT 
Sinh hoạt lớp - Tìm hiểu về ngày 22/12 BGĐT, Sổ  

theo dõi 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 28 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày  06  tháng  12  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 

 

 

 


